
Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B

1 GDTC-T Tuấn GDCD-C B.Tâm Anh-C Tr.Tâm NT(Nh)-C Lan Anh-C Hồng KHTN(SH)-C Huệ Anh-C Giang

2 KHTN(L)-C Nam Toán-T Thông Tin học-T Quynh  Văn-C Hiền CN-C Thanh  Văn-C Thuần  Văn-C Huyền

3  Văn-C Dung LS&ĐL(S)-C Tuyên KHTN(SH)-T Thông  Văn-C Hiền GDTC-C Hồng  Văn-C Thuần  Văn-C Huyền

4  Văn-C Dung Anh-C Minh KHTN(SH)-T Thông Toán-T Long NT(Nh)-C Lan Tin học-C Phượng GDTC-T Tuấn

5

1 NT(Nh)-T Đăng GDTC-T Tuấn CN-C B.Tâm  Văn-C Hiền Toán-T Long LS&ĐL(S)-C N.Hạnh GDCD-C Dung

2 Toán-C Nam NT(MT)-C Thương  Văn-C Dung Tin học-C Hằng Toán-T Long GDTC-T Tuấn Toán-C Phượng

3  Văn-C Dung KHTN(SH)-T Thông LS&ĐL(S) -C Tuyên KHTN(L)-T Lành GDCD-C Lan Anh-C B.Hạnh GDTC-T Tuấn

4 GDTC-T Tuấn KHTN(SH)-T Thông LS&ĐL(Đ) -C Tuyên LS&ĐL(S) -C Điệp KHTN(SH)-T Long CN-C Tuyết NT(Nh)-T Mại

5 LS&ĐL(S)-C Tuyên NT(Nh)-T Đăng Toán-T Thông LS&ĐL(Đ) -C Điệp KHTN(L)-T Lành NT(MT)-C Thương LS&ĐL(S)-C Thuần

1 GDCD-C B.Tâm Anh-C Minh Anh-C Tr.Tâm NT(MT)-C Nhi GDTC-C Hồng NT(Nh)-T Mại Toán-C Phượng

2 KHTN(SH)-T Thông Anh-C Minh GDTC-T Tuấn GDTC-C Lan Anh-C Hồng Toán-T Quynh Anh-C Giang

3 KHTN(SH)-T Thông LS&ĐL(Đ) -C Tuyên KHTN(L)-C Thảo Anh-C Hồng  Văn-C Xuân Toán-T Quynh  Văn-C Huyền

4 Anh-C Tr.Tâm  Văn-C L.Vân LS&ĐL(S)-C Tuyên GDCD-C Lan  Văn-C Xuân KHTN(L)-T Thông CN-C Tuyết

5

1 LS&ĐL(Đ) -C Tuyên GDTC-T Tuấn  Văn-C Dung Toán-T Long  Văn-C Xuân KHTN(SH)-C Huệ Tin học-C Phượng

2 LS&ĐL(S) -C Tuyên Toán-T Thông  Văn-C Dung KHTN(L)-T Lành Tin học-C Hằng KHTN(SH)-C Huệ NT(MT)-C Thương

3 Toán-C Nam Toán-T Thông GDTC-T Tuấn KHTN(SH)-C Oanh Anh-C Hồng Anh-C B.Hạnh KHTN(SH)-C Linh

4 Anh-C Tr.Tâm KHTN(L)-C Thảo Toán-T Thông KHTN(SH)-C Oanh KHTN(SH)-T Long Toán-T Quynh KHTN(SH)-C Linh

5

1 HĐTN-HN-C Dung HĐTN-HN-C B.Tâm HĐTN-HN-C Tr.Tâm HĐTN-HN-C Nhi HĐTN-HN-C Lan HĐTN-HN-C Huệ HĐTN-HN-C Thuần

2 HĐTN-HN-C Dung HĐTN-HN-C B.Tâm HĐTN-HN-C Tr.Tâm HĐTN-HN-C Nhi HĐTN-HN-C Lan HĐTN-HN-C Huệ HĐTN-HN-C Thuần

3 HĐTN-HN-C Dung HĐTN-HN-C B.Tâm HĐTN-HN-C Tr.Tâm HĐTN-HN-C Nhi HĐTN-HN-C Lan HĐTN-HN-C Huệ HĐTN-HN-C Thuần

1 CN-C Nam Tin học-T Quynh NT(Nh)-C Dung Toán-T Long LS&ĐL(S) -C Điệp GDCD-C Tuyết KHTN(SH)-C Linh

2  Văn-C Dung  Văn-C L.Vân Toán-T Thông CN-C Thanh LS&ĐL(Đ) -C Điệp GDTC-T Tuấn  Văn-C Huyền

3 Tin học-T Quynh LS&ĐL(S) -C Tuyên Toán-T Thông GDTC-C Lan KHTN(L)-T Lành  Văn-C Thuần LS&ĐL(Đ) -T Tuân

4 NT(MT)-C Thương Toán-T Thông KHTN(L)-C Thảo Anh-C Hồng Toán-T Long Toán-T Quynh LS&ĐL(S)-C Thuần

5

1 Toán-C Nam  Văn-C L.Vân  Văn-C Dung LS&ĐL(S)-C Điệp Toán-T Long  Văn-C Thuần Toán-C Phượng

2 Toán-C Nam  Văn-C L.Vân NT(MT)-C Thương Anh-C Hồng NT(MT)-C Nhi LS&ĐL(Đ) -C N.Hạnh Toán-C Phượng

3 Anh-C Tr.Tâm KHTN(L)-C Thảo GDCD-C B.Tâm Toán-T Long LS&ĐL(S)-C Điệp LS&ĐL(S) -C N.Hạnh Anh-C Giang

4 KHTN(L)-C Nam CN-C B.Tâm Anh-C Tr.Tâm  Văn-C Hiền  Văn-C Xuân Anh-C B.Hạnh KHTN(L)-C Phượng
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Toán-T Hoan Toán-C Phượng  Văn-T Chung Anh-C Nga Toán-C Thảo  Văn-C L.Vân  Văn-C Huyền  Văn-C Hiền

 Văn-T Toàn Anh-C Giang KHTN(SH)-C Oanh Toán-T Lành Toán-C Thảo  Văn-C L.Vân NT(Nh)-T Mại LS&ĐL(Đ) -C Điệp

GDTC-T Tuấn Tin học-C Phượng Anh-C Nga KHTN(SH)-T Minh LS&ĐL(S)-T Toàn NT(Nh)-T Mại Toán-T Hoan Toán-T Lành

LS&ĐL(S)-C Tuyết CN-C Tuyên LS&ĐL(S)-C Xuân KHTN(SH)-T Minh LS&ĐL(Đ) -T Tuân NT(MT)-C Thương KHTN(H)-C Linh CN-C Thanh

Anh-C B.Hạnh Toán-C Phượng  Văn-T Chung Toán-T Lành LS&ĐL(S)-T Toàn Anh-C Giang Anh-C Minh GDCD-C Nhi

 Văn-T Toàn KHTN(L)-T Thông  Văn-T Chung NT(Nh)-C Lan GDTC-T Mại CN-C Giang KHTN(S)-C Huệ KHTN(S)-C Oanh

 Văn-T Toàn KHTN(SH)-C Linh Tin học-C Hằng Anh-C Nga Anh-C Minh GDTC-T Mại KHTN(S)-C Huệ KHTN(S)-C Oanh

KHTN(SH)-C Linh  Văn-C Huyền Anh-C Nga LS&ĐL(Đ) -T Chung CN-C Minh LS&ĐL(S)-T Toàn CN-C Thanh GDTC-T Thỏn

Tin học-C Phượng  Văn-C Huyền LS&ĐL(Đ) -T Chung NT(MT)-C Nhi KHTN(H)-C Linh LS&ĐL(Đ) -T Tuân Anh-C Minh KHTN(H)-C Oanh

Anh-C B.Hạnh  Văn-C Huyền CN-C Thanh GDCD-C Lan  Văn-C L.Vân Toán-T Hoan LS&ĐL(Đ) -T Tuân KHTN(L)-T Minh

GDCD-C Tuyết NT(Nh)-T Mại Toán-T Minh CN-C Thanh  Văn-C L.Vân Toán-T Hoan LS&ĐL(S)-T Toàn GDTC-T Thỏn

LS&ĐL(Đ) -C Tuyết GDTC-T Tuấn NT(Nh)-C Lan KHTN(SH)-T Minh CN-C Minh KHTN(S)-C Huệ GDTC-T Mại NT(MT)-C Nhi

GDTC-T Tuấn Anh-C Giang KHTN(L)-T Minh GDTC-T Thỏn Toán-C Thảo KHTN(S)-C Huệ Anh-C Minh LS&ĐL(S)-C Điệp

KHTN(SH)-C Linh LS&ĐL(S)-C Thuần Toán-T Minh  Văn-T Chung  Văn-C L.Vân Toán-T Hoan GDTC-T Mại  Văn-C Hiền

KHTN(SH)-C Linh Toán-C Phượng NT(MT)-C Nhi  Văn-T Chung KHTN(L)-C Thảo Anh-C Giang GDCD-C Minh  Văn-C Hiền

Toán-T Hoan Toán-C Phượng GDCD-C Lan Tin học-C Hằng Anh-C Minh  Văn-C L.Vân  Văn-C Huyền Anh-C Nga

LS&ĐL(S) -C Tuyết Anh-C Giang GDTC-T Thỏn Anh-C Nga NT(Nh)-T Mại GDCD-C Minh  Văn-C Huyền Tin học-C Hằng

HĐTN-HN-C B.Hạnh HĐTN-HN-C Huyền HĐTN-HN-C Tuyên HĐTN-HN-T Tuân HĐTN-HN-C L.Vân HĐTN-HN-C Giang HĐTN-HN-T Hoan HĐTN-HN-C Hiền

HĐTN-HN-C B.Hạnh HĐTN-HN-C Huyền HĐTN-HN-C Tuyên HĐTN-HN-T Tuân HĐTN-HN-C L.Vân HĐTN-HN-C Giang HĐTN-HN-T Hoan HĐTN-HN-C Hiền

HĐTN-HN-C B.Hạnh HĐTN-HN-C Huyền HĐTN-HN-C Tuyên HĐTN-HN-T Tuân HĐTN-HN-C L.Vân HĐTN-HN-C Giang HĐTN-HN-T Hoan HĐTN-HN-C Hiền

KHTN(L)-T Thông GDTC-T Tuấn GDTC-T Thỏn  Văn-T Chung  Văn-C L.Vân Toán-T Hoan  Văn-C Huyền Anh-C Nga

CN-C Tuyên KHTN(SH)-C Linh LS&ĐL(S)-C Xuân GDTC-T Thỏn Toán-C Thảo Tin học-C Hằng NT(MT)-C Thương  Văn-C Hiền

NT(MT)-C Thương KHTN(SH)-C Linh Toán-T Minh LS&ĐL(S)-C Xuân Tin học-C Hằng KHTN(L)-C Thảo Toán-T Hoan CN-C Thanh

 Văn-T Toàn  Văn-C Huyền Toán-T Minh Toán-T Lành GDCD-C Minh KHTN(H)-C Linh Toán-T Hoan NT(Nh)-C Lan

Anh-C Minh LS&ĐL(S)-T Toàn KHTN(L)-C Thảo Toán-T Lành

NT(Nh)-T Mại NT(MT)-C Thương  Văn-T Chung LS&ĐL(S)-C Xuân KHTN(S)-C Huệ CN-C Giang Toán-T Hoan Toán-T Lành

Anh-C B.Hạnh LS&ĐL(Đ) -T Tuân Anh-C Nga  Văn-T Chung KHTN(S)-C Huệ Anh-C Giang LS&ĐL(S)-T Toàn Toán-T Lành

Toán-T Hoan GDCD-C Dung KHTN(SH)-C Oanh Toán-T Lành NT(MT)-C Thương GDTC-T Mại Tin học-C Hằng Anh-C Nga

Toán-T Hoan LS&ĐL(S)-C Thuần KHTN(SH)-C Oanh KHTN(L)-T Minh GDTC-T Mại  Văn-C L.Vân CN-C Thanh LS&ĐL(S) -C Điệp
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KHTN(L)-T Minh LS&ĐL(S) -C N.Hạnh KHTN(H)-C Linh LS&ĐL(Đ) -C Điệp  Văn-C Xuân

GDCD-C Lan Anh-C B.Hạnh KHTN(H)-C Linh  Văn-T Chung  Văn-C Xuân

CN-C Thanh KHTN(H)-C Linh NT(MT)-C Thương Toán-T Long KHTN(H)-C Oanh

Toán-T Lành  Văn-T Toàn Toán-C Thảo LS&ĐL(S) -C Điệp KHTN(H)-C Oanh

GDTC-T Thỏn Toán-C Nam KHTN(S)-C Huệ GDTC-T Hùng LS&ĐL(S) -C Điệp

 Văn-C Hiền KHTN(H)-C Linh Anh-C Tr.Tâm KHTN(L)-T Lành LS&ĐL(Đ) -C Điệp

 Văn-C Hiền NT(Nh)-C Thương LS&ĐL(S) -C N.Hạnh Toán-T Long GDTC-T Hùng

NT(MT)-C Nhi NT(MT)-C Thương  Văn-C Thuần KHTN(S)-C Oanh Tin học-C Hằng

Tin học-C Hằng CN-C Thanh GDCD-C Tuyết NT(Nh)-C Lan Anh-C Nga

LS&ĐL(S)-C Điệp KHTN(S)-C Huệ Toán-C Thảo GDTC-T Hùng  Văn-C Xuân

LS&ĐL(Đ) -C Điệp KHTN(L)-C Phượng Toán-C Thảo KHTN(H)-C Oanh GDTC-T Hùng

CN-C Thanh  Văn-T Toàn Anh-C Tr.Tâm KHTN(H)-C Oanh LS&ĐL(S)-C Điệp

Anh-C Hồng  Văn-T Toàn GDTC-T Mại NT(MT)-C Nhi KHTN(S)-C Oanh

KHTN(S)-C Oanh Anh-C B.Hạnh LS&ĐL(Đ)-C N.Hạnh Tin học-C Hằng NT(Nh)-C Lan

KHTN(S)-C Oanh LS&ĐL(Đ) -C N.Hạnh GDTC-T Mại Toán-T Long Toán-T Minh

Toán-T Lành GDTC-T Mại Anh-C Tr.Tâm GDCD-C Nhi Toán-T Minh

Toán-T Lành Toán-C Nam KHTN(L)-C Phượng Anh-C Hồng GDCD-C Nhi

HĐTN-HN-C Thanh HĐTN-HN-C Nam HĐTN-HN-C N.Hạnh HĐTN-HN-C Xuân HĐTN-HN-C Nga

HĐTN-HN-C Thanh HĐTN-HN-C Nam HĐTN-HN-C N.Hạnh HĐTN-HN-C Xuân HĐTN-HN-C Nga

HĐTN-HN-C Thanh HĐTN-HN-C Nam HĐTN-HN-C N.Hạnh HĐTN-HN-C Xuân HĐTN-HN-C Nga

 Văn-C Hiền LS&ĐL(S)-C N.Hạnh  Văn-C Thuần CN-C Thanh NT(MT)-C Nhi

Toán-T Lành GDCD-C Tuyết  Văn-C Thuần Anh-C Hồng Toán-T Minh

Anh-C Hồng Toán-C Nam LS&ĐL(S) -C N.Hạnh  Văn-T Chung Anh-C Nga

LS&ĐL(S) -C Điệp Toán-C Nam Tin học-C Hằng  Văn-T Chung CN-C Thanh

NT(Nh)-C Lan

GDTC-T Thỏn  Văn-T Toàn NT(Nh)-C Thương Anh-C Hồng Anh-C Nga

KHTN(H)-C Oanh GDTC-T Mại  Văn-C Thuần LS&ĐL(S)-C Điệp  Văn-C Xuân

 Văn-C Hiền Anh-C B.Hạnh CN-C Thanh  Văn-T Chung Toán-T Minh

Anh-C Hồng Tin học-C Hằng Toán-C Thảo Toán-T Long KHTN(L)-T Lành
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